

hoc357.edu.vn
                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 1     
[bookmark: _GoBack]                                                    MÔN: TOÁN
[bookmark: bookmark=id.tyjcwt][bookmark: bookmark=id.3dy6vkm][bookmark: bookmark=id.2et92p0] BÀI : TRÊN - DƯỚI,  PHẢI – TRÁI, TRƯỚC – SAU. Ở GIỮA
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU:
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark=id.1t3h5sf]- Xác định được các vị trí: trên, dưới, phải, trái, trước, sau, ở giữa trong tình huống cụ thế và có thế diễn đạt được bằng ngôn ngữ.
[bookmark: bookmark=id.4d34og8]- Thực hành trải nghiệm sử dụng các từ ngữ: trên, dưới, phải, trái, trước, sau,ở giữa để mô tả vị trí các đối tượng cụ thể trong các tình huống thực tế.
· [bookmark: bookmark=id.2s8eyo1]Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· [bookmark: bookmark=id.3rdcrjn]Tranh tình huống. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
[bookmark: bookmark=id.44sinio][bookmark: bookmark=id.z337ya]GV giới thiệu: 
GV hướng dẫn HS các hoạt động cá nhân, nhóm, cặp, cách phát biểu,...
[bookmark: bookmark=id.3j2qqm3][bookmark: bookmark=id.4i7ojhp][bookmark: bookmark=id.2xcytpi][bookmark: bookmark=id.1y810tw]B. Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.1ci93xb]GV chỉ vào từng bức tranh nhỏ trong khung kiến thức và nhấn mạnh các thuật ngữ: trên, dưới, phải, trái, trước, sau, ở giữa.
Lưu ý: Để HS hứng thú, sử dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên, GV có thể kể chuyện hoặc tạo bối cảnh cho tình huống bức tranh. Vì quan hệ vị trí có tính tương đối nên khi mô tả vị trí của đồ vật, sự vật, cần xác định rõ vị trí của đối tượng nào so với đối tượng nào.
[bookmark: bookmark=id.2bn6wsx][bookmark: bookmark=id.qsh70q][bookmark: bookmark=id.3as4poj]C. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1. HS quan sát tranh và trao đổi thảo luận theo nhóm bàn.
[bookmark: bookmark=id.1pxezwc]GV có thể đặt thêm các câu hỏi liên quan đến bức tranh:
+ Kể tên những vật ở dưới gầm bàn.
+ Kể tên những vật ở trên mặt bàn.
+ Trên bàn có vật nào ở bên tay trái bạn gái?
+ Trên bàn có vật nào ở bên tay phải bạn gái?
[bookmark: bookmark=id.49x2ik5]GV có thể hướng dẫn để HS thao tác: Lấy bút chì, tẩy, hộp bút rồi đặt chúng sao cho bút chì ở giữa, hộp bút ở bên phải bút chì, tẩy ở bên trái bút chì,...
Bài 2. HS quan sát tranh và trao đổi thảo luận theo nhóm bàn.
[bookmark: bookmark=id.2p2csry][bookmark: bookmark=id.147n2zr]GV đặt câu hỏi giúp HS sử dụng các từ “phải, trái” để định hướng không gian. Ví dụ: Nếu muốn đi bộ về nhà, khi ra khỏi cổng trường em rẽ sang bên nào?
[bookmark: bookmark=id.ihv636][bookmark: bookmark=id.23ckvvd][bookmark: bookmark=id.3o7alnk][bookmark: bookmark=id.32hioqz]Bài 3 HS thực hiện lần lượt các động tác theo yêu cầu của bài toán dưới sự chỉ dẫn của GV.
[bookmark: bookmark=id.1hmsyys]Lưu ý: GV có thế tổ chức thành trò chơi “Làm theo tôi nói, không làm theo tôi làm” cho HS hoạt động. Chẳng hạn: GV (hoặc chủ trò) giơ tay phải nhưng hô thành: “Các em hãy giơ tay trái.”, HS giơ tay trái theo lời GV (hoặc chủ trò) nói,ai làm sai thì bị phạt.
[bookmark: bookmark=id.41mghml][bookmark: bookmark=id.2grqrue][bookmark: bookmark=id.vx1227]D. Hoạt động vận dụng
Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?
[bookmark: bookmark=id.3fwokq0]Khi tham gia giao thông em đi đường bên nào?
[bookmark: bookmark=id.1v1yuxt]Khi lên xuống cầu thang em đi bên nào?
[bookmark: bookmark=id.4f1mdlm]Sự khác nhau của hai biển báo giao thông này là gì?
[bookmark: bookmark=id.19c6y18][bookmark: bookmark=id.2u6wntf][bookmark: bookmark=id.3tbugp1]E. Củng cố, dặn dò
Có rất nhiều quy tắc trong cuộc sống được xây dựng liên quan đến “phải - trái”, khi mọi người làm việc theo các quy tắc thì cuộc sống trở nên có trật tự. về nhà, các em tìm hiểu thêm những quy định liên quan đến “phải - trái”.
	

HS xem tranh khởi động, chia sẻ theo nhóm bàn về những gì các em nhìn thấy.

HS quan sát tranh trong khung kiến thức và trao đổi thảo luận theo nhóm bàn.
[bookmark: bookmark=id.3whwml4]HS sử dụng các từ: trên, dưới, phải, trái, trước, sau, ở giữa để nói về vị trí của các sự vật trong bức tranh theo cách quan sát và cách diễn đạt của các em.
Ví dụ: Bạn gái đứng sau cây, ...



HS sử dụng các từ: trên, dưới, phải, trái, trước, sau, ở giữa để nói về vị trí của các đồ vật trong bức tranh. Chẳng hạn: Hộp bút ở trên mặt bàn, ...










HS sử dụng các từ: bên phải, bên trái để nói chỉ dẫn cho bạn nhỏ trong bức tranh muốn đến trường học thì rẽ sang bên nào, muốn đến bưu điện thì rẽ sang bên nào.

HS trả lời câu hỏi: Phía trước, phía sau, bên trái, bên phải em là bạn nào?








[image: ]
Thông qua việc quan sát tranh và sử dụng các từ: trên, dưới, phải, trái, trước, sau, ở giữa để nói về vị trí của các sự vật trong bức tranh; thảo luận, đặt câu hỏi cho nhau về vị trí của những đồ vật, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học,NL tư duy và lập luận toán học.
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                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 1     
                                                    MÔN: TOÁN
[bookmark: bookmark=id.1mrcu09][bookmark: bookmark=id.2lwamvv][bookmark: bookmark=id.46r0co2]BÀI : HÌNH VUÔNG - HÌNH TRÒN, HÌNH TAM GIÁC - HÌNH CHỮ NHẬT
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU:
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· [bookmark: bookmark=id.3l18frh]Nhận biết được hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật. Gọi đúng tên các hình đó.
· [bookmark: bookmark=id.206ipza]Nhận ra hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật từ các vật thật.
· [bookmark: bookmark=id.4k668n3]Ghép được các hình đã biết thành hình mới.
· [bookmark: bookmark=id.2zbgiuw]Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ
Các thẻ hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật có kích thước, màu sắc khác nhau.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động




[bookmark: bookmark=id.3cqmetx][bookmark: bookmark=id.2r0uhxc][bookmark: bookmark=id.1rvwp1q][bookmark: bookmark=id.4bvk7pj]B. Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.1664s55]GV yêu cầu HS thực hiện các hoạt động sau:
[bookmark: bookmark=id.3q5sasy][bookmark: bookmark=id.25b2l0r]GV hướng dần HS quan sát lần lượt từng tấm bìa hình vuông (có màu sắc,kích thước khác nhau) và nói: “Hình vuông”.
[bookmark: bookmark=id.kgcv8k][bookmark: bookmark=id.xvir7l][bookmark: bookmark=id.2iq8gzs][bookmark: bookmark=id.43ky6rz]




C.  Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1. HS thực hiện theo cặp:
[bookmark: bookmark=id.3hv69ve][bookmark: bookmark=id.1x0gk37]GV hướng dẫn HS cách nói đủ câu, cách nói cho bạn nghe và lắng nghe bạn nói.
Bài 2. HS thực hiện theo cặp:
[bookmark: bookmark=id.4h042r0][bookmark: bookmark=id.2w5ecyt]GV khuyến khích HS diễn đạt bằng ngôn ngữ của các em; rèn cho HS cách đặtcâu hỏi, cách trả lời, cách quan sát và phân loại hình theo màu sắc, theo hình dạng.
Bài 3. HS thực hiện theo nhóm:





[bookmark: bookmark=id.1baon6m][bookmark: bookmark=id.1opuj5n][bookmark: bookmark=id.39kk8xu][bookmark: bookmark=id.pkwqa1][bookmark: bookmark=id.2afmg28]D/ Hoạt động vận dụng
Bài 4. HS quan sát xung quanh lớp học, chỉ ra các đồ vật có dạng hình vuông,hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
[bookmark: bookmark=id.1302m92][bookmark: bookmark=id.3mzq4wv][bookmark: bookmark=id.48pi1tg][bookmark: bookmark=id.2nusc19]E/ Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.2250f4o]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
[bookmark: bookmark=id.haapch]Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?

	HS xem tranh khởi động chia sẻ theo cặp đôi về hình dạng của những đồ vật trong bức tranh. Chẳng hạn: mặt đồng hồ có dạng hình tròn, lá cờ có dạng hình tam giác.
HS lấy ra một nhóm các đồ vật có hình dạng và màu sắc khác nhau: hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
HS lấy ra một số hình vuông khác có trong bộ đồ dùng, nói: “Hình vuông”.
[bookmark: bookmark=id.34g0dwd]Thực hiện tương tự với hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
[bookmark: bookmark=id.1jlao46]HS thảo luận nhóm: Kể tên các đồ vật trong thực tế có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật. Sau đó, các nhóm chia sẻ trước lớp.
HS xem hình vẽ và nói cho bạn nghe đồ vật nào có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.

HS quan sát hình vẽ, chỉ vào hình vẽ và nói: hình tam giác có màu vàng, hình vuông có màu xanh, hình tròn và hình chữ nhật có màu đỏ, ...

Các nhóm HS suy nghĩ, sử dụng các hình vuông, hình tròn, hình tam giác,hình chữ nhật đế ghép thành các hình như gợi ý hoặc các hình theo ý thích.
[bookmark: bookmark=id.3vac5uf]HS chia sẻ với bạn hình mới ghép được và ý tưởng ghép hình của mình. GV khuyến khích HS đặt câu hỏi cho bạn.





	

  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm


                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 1     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : CÁC SỐ 1, 2, 3
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU:
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· [bookmark: bookmark=id.4du1wux]Biết cách đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 3. Thông qua đó, HS nhận
biết được số lượng, hình thành biểu tượng về các số 1, 2, 3.
· [bookmark: bookmark=id.2szc72q][bookmark: bookmark=id.184mhaj]Đọc, viết được các số 1, 2, 3. Lập được các nhóm đồ vật có số lượng 1, 2, 3.
· [bookmark: bookmark=id.3s49zyc][bookmark: bookmark=id.279ka65]Phát triển các NL toán học.
[bookmark: bookmark=id.meukdy]II. CHUẨN BỊ	
[bookmark: bookmark=id.36ei31r]Tranh tình huống. Một số chấm tròn; thẻ số 1, 2, 3 (trong bộ đồ dùng Toán 1).
· [bookmark: bookmark=id.1ljsd9k]Một số đồ vật quen thuộc với HS: 1 bút chì, 3 que tính, 2 quyển vở, ...
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động



[bookmark: bookmark=id.1yyy98l]B. Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.3x8tuzt][bookmark: bookmark=id.4iylrwe][bookmark: bookmark=id.1d96cc0][bookmark: bookmark=id.2y3w247]1. Hình thành các số 1, 2, 3
[bookmark: bookmark=id.2ce457m][bookmark: bookmark=id.2pta16n]HS lấy đúng thẻ số phù hợp với tiếng vồ tay của GV (ví dụ: GV vỗ tay 3 cái,HS lấy thẻ số 3).






[bookmark: bookmark=id.3oy7u29][bookmark: bookmark=id.j8sehv][bookmark: bookmark=id.14ykbeg][bookmark: bookmark=id.243i4a2]2. Viết các số 1, 2, 3
[bookmark: bookmark=id.338fx5o]HS nghe GV hướng dẫn cách viết số 1 rồi thực hành viết số 1 vào bảng con.
[bookmark: bookmark=id.1idq7dh]Tương tự với các số 2, 3.
Lưu ý: GV nên đưa ra một số trường hợp viết sai, viết ngược để nhắc nhở HS tránh những lỗi sai đó.
[bookmark: bookmark=id.2hio093][bookmark: bookmark=id.42ddq1a][bookmark: bookmark=id.wnyagw]C. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1. HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.3gnlt4p]Đếm số lượng các con vật




Bài 2. HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.4fsjm0b][bookmark: bookmark=id.2uxtw84]Quan sát hình vẽ 
Đọc số ghi dưới mỗi hình.
[bookmark: bookmark=id.1a346fx][bookmark: bookmark=id.38czs75][bookmark: bookmark=id.2981zbj][bookmark: bookmark=id.odc9jc]





[bookmark: bookmark=id.1nia2ey]Bài 3
Đếm, rồi đọc số tương ứng.

[bookmark: bookmark=id.47hxl2r]Đếm từ 1 đến 3 và đếm từ 3 đến 1.

[bookmark: bookmark=id.11si5id][bookmark: bookmark=id.2mn7vak]D. Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.3ls5o66][bookmark: bookmark=id.20xfydz]GV khuyến khích HS đếm các đồ dùng học tập trên bàn của mình, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp. Chẳng hạn: Trên bàn có mấy quyển vở?

[bookmark: bookmark=id.1f7o1he][bookmark: bookmark=id.302dr9l][bookmark: bookmark=id.4kx3h1s][bookmark: bookmark=id.3z7bk57]E. Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.2eclud0]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
[bookmark: bookmark=id.thw4kt]Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?

	HS quan sát tranh khởi động, nói cho bạn nghe những gì mình quan sát được.
HS chia sẻ trong nhóm học tập (hoặc cặp đôi).

HS quan sát khung kiến thức:
[bookmark: bookmark=id.rjefff]HS đếm số con vật và số chấm tròn tương ứng.
[bookmark: bookmark=id.3bj1y38]HS nói, chẳng hạn: “Có 1 con mèo. Có 1 chấm tròn.Số 1”.
Tương tự với các số 2, 3.
[bookmark: bookmark=id.1qoc8b1]HS tự lấy ra các đồ vật (chấm tròn hoặc que tính, ...) rồi đếm (1, 2, 3 đồ vật).
[bookmark: bookmark=id.4anzqyu]HS giơ ngón tay hoặc lấy ra các chấm tròn đúng số lượng GV yêu cầu.

HS tập viết bảng số 1, 2, 3





Đếm số lượng các con vật, đọc số tương ứng.
[bookmark: bookmark=id.1vsw3ci]Trao đổi, nói với bạn về số lượng các con vật vừa đếm được. Chẳng hạn: HS chỉ vào hai con mèo rồi nói: “Có 2 con mèo”; đặt thẻ số 2.


Quan sát hình vẽ bên trái có 1 chấm tròn và ở dưới ghi số 1.
Đọc số ghi dưới mỗi hình, xác định số lượng chấm tròn cần lấy cho phù hợp.
Lấy số chấm tròn cho đủ số lượng, đếm để kiểm tra lại.
Chia sẻ sản phẩm với bạn, nói cho bạn nghe kết quả.

HS đếm các khối lập phương, rồi đọc số tương ứng.
HS đếm tiếp từ 1 đến 3 và tập đếm lùi từ 3 đến 1.

Mỗi HS quan sát tranh, suy nghĩ, nói cho bạn nghe số lượng đồ vật theo mỗi tình huống yêu cầu. Chia sẻ trước lớp. GV lưu ý hướng dẫn HS cách đếm và dùng mẫu câu khi nói. Chẳng hạn: Có 3 quyển vở.
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